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ơ 

  

  

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Hội đồng bộ môn cấp Trung học cơ sở  

năm học 2024-2025 

 
 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH TRÌ 

  

Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND, ngày 29/5/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Thanh Trì về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 926/GD&ĐT-THCS ngày 04/9/2024 của cấp 

THCS-Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của tổ Trung học cơ sở, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thanh Trì. 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng bộ môn cấp Trung học cơ sở, năm học 

2024-2025 gồm các ông (bà) có tên sau: (danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng bộ môn có nhiệm vụ cùng với tổ Trung học cơ sở xây 

dựng kế hoạch tư vấn, bồi dưỡng, kiểm tra về công tác chuyên môn và phong trào 

hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Huyện. 

 Thời gian hoạt động của Hội đồng bộ môn: trong năm học 2024-2025. 

Điều 3. Tổ Trung học cơ sở, Hiệu trưởng các trường liên quan và các ông (bà) 

có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
 

Phạm Văn Ngát 
 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

DANH  SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG BỘ MÔN 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC 2024-2025 

( Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-PGDĐT ngày 18/02/2025 

 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì) 
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chuyên môn 

1.  Nguyễn Hữu Hòa (TT) Phó HT THCS Thị Trấn VĐ 

KHTN 

(Mạch Chất và sự 

BĐC) 

2.  Nguyễn Thị Kim Nhung Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

3.  Nguyễn Thị Thu Chinh Giáo viên THCS Chu Văn An 

4.  Nguyễn Minh Đức Giáo viên THCS Thanh Liệt 

5.  Ngô Thị Uyên Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

6.  Nguyễn Thị Giang Giáo viên THCS Đại Áng 

7.  Hoàng Khắc Hiền Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

8.  Tạ Thị Hồng Minh (TT) Giáo viên THCS Liên Ninh 

KHTN 

(Mạch Năng và sự 

BĐNL) 

9.  Ngô Thị Ngọc Giáo viên THCS Chu Văn An 

10.  Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên THCS Chu Văn An 

11.  Nguyễn Đức Phú Giáo viên THCS Thanh Liệt 

12.  Hoàng Thùy Linh Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

13.  Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Vạn Phúc 

14.  Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên THCS Chu Văn An 

KHTN 

(Mạch vật sống) 

15.  Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

16.  Phạm Thị Dung Giáo viên THCS Chu Văn An 

17.  Phạm Thị Thanh Huyền (TT) Phó HT THCS Liên Ninh 

18.  Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Liên Ninh 

19.  Phạm Thị Hương Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

20.  Nguyễn Ngọc Quyền Giáo viên THCS Chu Văn An 

21.  Đặng Thị Bính (TT) Phó HT THCS Thị Trấn VĐ 

Toán 

22.  Trần Thị Thanh Hoa Phó HT THCS Ngọc Hồi 

23.  Vũ Tuấn Hoàng Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

24.  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Liên Ninh 

25.  Trần Thị Hà Phó HT THCS Yên Mỹ 

26.  Chử Thanh Minh Phó HT THCS Thanh Liệt 

27.  Trình Thị Vân Anh Giáo viên THCS Chu Văn An 

28.  Trần Thị Dung Giáo viên THCS Tân Triều 

29.  Tạ Hoài Ninh Giáo viên THCS Chu Văn An 

30.  Đào Duy Tập Giáo viên THCS Tả Thanh Oai 

31.  Nguyễn Thu Trang Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

32.  Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên THCS Vạn Phúc 
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33.  Triệu Thị Hoa Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

34.  Phí Thị Chuyên Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

35.  Đàm Thùy Linh Giáo viên THCS Ngọc Hồi 

36.  Phạm Thị Hướng Giáo viên THCS Hữu Hòa 

37.  Trần Thị Kim Huệ Giáo viên THCS Đông Mỹ 

38.  Nguyễn Thị Chuyền Giáo viên THCS Tam Hiệp 

39.  Phạm Thị Trang Giáo viên THCS Đại Áng 

40.  Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Vĩnh Quỳnh 

41.  Đặng Thu Trang Giáo viên THCS Vĩnh Quỳnh 

42.  Nguyễn Công Hoan (TT) Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

Tin-CN 

43.  Đàm Xuân Lập Giáo viên THCS Liên Ninh 

44.  Trần Xuân Dương Giáo viên THCS Chu Văn An 

45.  Nguyễn Đắc Hưng Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

46.  Khả Thị Cháng Giáo viên THCS Thanh Liệt 

47.  Nguyễn Mai Anh Giáo viên THCS Tả Thanh Oai 

48.  Hoàng Thị Trâm Giáo viên THCS Ngọc Hồi 

49.  Nguyễn Thị Thu Huyền (TT) Phó HT THCS Chu Văn An 

Ngữ văn 

50.  Bùi Thúy Huyền Giáo viên THCS Chu Văn An 

51.  Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS Đại Áng 

52.  Trần Thị Thanh Tình Phó HT THCS Thanh Liệt 

53.  Trần Thanh Mai Giáo viên THCS Chu Văn An 

54.  Đỗ Thị Thanh Quỳnh Phó HT THCS Ngũ Hiệp 

55.  Trần Thị Phương Tình Giáo viên THCS Liên Ninh 

56.  Vũ Minh Phương Giáo viên THCS Vĩnh Quỳnh 

57.  Nguyễn Thị Thu Bình Giáo viên THCS Chu Văn An 

58.  Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên THCS Chu Văn An 

59.  Phạm Kiều Mi Giáo viên THCS Ngọc Hồi 

60.  Phạm Thị Thoan Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

61.  Đoàn Hương Giang Phó HT THCS Tả Thanh Oai 

62.  Nguyễn Thị Phương Phó HT THCS Tân Triều 

63.  Trịnh Thị Lan Giáo viên THCS Yên Mỹ 

64.  Mai Hồng Thư Giáo viên THCS Vạn Phúc 

65.  Phạm Thu Trang Giáo viên THCS Đông Mỹ 

66.  Nguyễn Thị Quyên Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

67.  Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên THCS Hữu Hòa 

68.  Vũ Thị Hiền Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 
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69.  Đoàn Thị Minh Phương Giáo viên THCS Tam Hiệp 

70.  Lưu Thị Thuấn Giáo viên THCS Duyên Hà 

71.  Nguyễn Lệ Chinh (TT) Giáo viên THCS Chu Văn An 

Lịch sử và Địa lý 

(Nội dung Lịch sử) 

72.  Vũ Minh Châu Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

73.  Đào Mỹ Trung Phó HT THCS Đại Áng 

74.  Vương Thúy Dung Giáo viên THCS Ngọc Hồi 

75.  Trương Thị Phượng Giáo viên THCS Thanh Liệt 

76.  Nguyễn Văn Phong Giáo viên THCS Liên Ninh 

77.  Đỗ Thị Hồng Sen (TT) Giáo viên THCS Chu Văn An 

Lịch sử và Địa lý 

(Nội dung Địa lý) 

78.  Nguyễn Thị Thành Phó HT THCS Tả Thanh Oai 

79.  Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên THCS Hữu Hòa 

80.  Nguyễn Thúy Hồng Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

81.  Phạm Thị Hồng Vân Giáo viên THCS Thanh Liệt 

82.  Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên THCS Chu Văn An 

83.  Ngô Thị Bích (TT) Giáo viên THCS Chu Văn An 

GDCD 
84.  Đỗ Huyền Thơ Phó HT THCS Tam Hiệp 

85.  Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên THCS Liên Ninh 

86.  Hoàng Thị Phương Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

87.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn (TT) Giáo viên THCS Chu Văn An 

Tiếng Anh 

88.  Hoàng Thị Nhàn Giáo viên THCS Tứ Hiệp 

89.  Hứa Minh Huệ  Phó HT THCS Tân Triều 

90.  Phạm Thị Thanh Xuân Giáo viên THCS Chu Văn An 

91.  Đình Thị Thùy Giáo viên THCS Ngọc Hồi 

92.  Giang Thu Trang Giáo viên THCS Chu Văn An 

93.  Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

94.  Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên THCS Thanh Liệt 

95.  Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên THCS Vạn Phúc 

96.  Lưu Thị Tuyết Hạnh Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

97.  Hoàng Quế Sơn (TT) Giáo viên THCS Chu Văn An 
Nghệ thuật (ND Mĩ 

thuật) 
98.  Phạm Văn Lam Giáo viên THCS Thị Trấn VĐ 

99.  Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 

100.  Nguyễn Thị Châu Giang (TT) Giáo viên THCS Ngũ Hiệp 
Nghệ thuật (ND 

Âm nhạc) 
101.  Đào Xuân Kiên Giáo viên THCS Thanh Liệt 

102.  Nguyễn Thị Mến Giáo viên THCS Chu Văn An 

103.  Nguyễn Quốc Đạt (TT) Giáo viên THCS Đại Áng 

GDTC 104.  Ngô Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS Chu Văn An 

105.  Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên THCS Tứ Hiệp 
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